
Stt Nội dung Diễn giải ĐVT
 Số 

lượng 
 Đơn giá Thẩm định

        155.089.500 

 02 pano nghĩa trang liệt sỹ: Kt 3mx4mx2 mặt*2 ( In bạt+ thi 

công tháo, lắp + Thuê xe cẩu)
m2        48         135.000             6.480.000 

 01Pano Cây xăng tấn kiệt: Kt 2mx4mx2 mặt ( In bạt+ thi công 

tháo, lắp + Thuê xe cẩu)
m2        16         200.000             3.200.000 

6 Pano Trường cấp 2 Tân Khai: Kt( 3mx4m) *6( In bạt+ thi 

công tháo, lắp)
m2        72         135.000             9.720.000 

02 Pa no ngay Trung tâm VH-TT: KT 2,5m*9m*2 cái ( In bạt+ 

thi công tháo, lắp)
m2        45         135.000             6.075.000 

 02 Pa no ngay Công viên huyện: KT 3m*4m*2 cái ( In bạt+ 

thi công tháo, lắp)
m2        24         135.000             3.240.000 

02 Pa no lớn cổng Trung tâm hành chính (In bạt+ thi công 

tháo, lắp;  KT 2,5m*9m)/cái *2 cái 
m2        45         135.000 6.075.000            

1.2
76 cái Pano dọc QL 

13
 In bạt + bấm khung sắt + công tháo lắp;  KT 0,8m x 2m cái        76         240.000 18.240.000          

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Gói thầu: Trang trí, truyên truyền và tổ chức các hoạt động văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /        /2024 của UBND huyện Hớn Quản)

Đơn vị tính: đồng

1. Tuyên truyền, cổ động trực quan

1.1 15 Pano lớn 



1.3

100 Pano dọc KHC 

(Trục chính Đông 

Tây: 40 bảng; trước 

Huyện ủy, UBND, 

Khối đoàn thể 

huyện: 60 bảng

In bạt + bấm khung sắt + công tháo lắp; KT 0,8m x 2m cái      100         240.000 24.000.000          

1.4

Thay mới 13 cụm 

pano 3 mặt tam giác 

dọc 2 bên công viên 

mặt QL 13 KT

Bạt Hilfles 3,4zem in KTS nội dung tuyên truyền bấm, thi 

công lắp, tháo hoàn chỉnh. Cây sắt chống dựng vuông 25. 

2m/cây. Cây sắt gia cố đỉnh và chân trụ vuông 25, dài 1,75m x 

2 cây.

Pat L liên kết các bảng 8 cái; Pat L gia cố chân các bảng 4 cái; 

Xe vận chuyển; 

Kẽm, tắc kê, ốc vít. KT: 1,7m x 3,5m = 5,95m x 3 mặt = 

17,85m 

cụm 13      3.251.500    42.269.500          

1.5
76 lá cờ đảng, cờ 

nước QL 13 
Cờ mới + kẽm + thi công treo gắn; KT 0,7m x 2,5m in logo lá        76         140.000 10.640.000          

1.6

40 lá cờ đảng, cờ 

nước Trục chính 

Đông Tây 

Cờ mới + kẽm + thi công treo gắn; KT 0,7m x 2,5m in logo lá        40         140.000 5.600.000            



1.7

72 lá Trước cổng và 

trong khuôn viên 

Huyện Ủy, UBND 

huyện:  (KT 0,7m x 

3,5m in logo) ( trụ 

sẵn đi dựng lại)

Cờ mới + kẽm + thi công treo gắn + công đào cắm trụ (Trụ 

đứng cao 3,5m gắn cờ Đảng - Nước ( 0,7m * 3,5m)+ Chi phí 

nhân công dựng- tháo dỡ.

lá        72         230.000 16.560.000          

1.8

13 lá Hai cánh công 

viên mặt QL13 : (KT 

0,7m x 2,5m in logo 

( trụ sẵn đi dựng lại)

Cờ mới + kẽm + thi công treo gắn + công đào cắm trụ (Trụ 

đứng cao 3,5m gắn cờ Đảng - Nước ( 0,7m * 3,5m)+ Chi phí 

nhân công dựng- tháo dỡ.

lá        13         230.000 2.990.000            

          64.455.000 

2.1           38.320.000 

Thuê biên đạo múa 

dàn dựng
Trọn gói CT 1        10.000.000  10.000.000          

Thuê nhạc sỹ dựng 

ca
Trọn gói CT 1        5.000.000    5.000.000            

Làm beat nhạc Trọn gói CT 1        2.000.000    2.000.000            

Thuê trang phục, đạo 

cụ biểu diễn
Trọn gói bộ 26      120.000       3.120.000            

Hỗ trợ tập luyện và 

biểu diễn

Tập luyện: 26 người *10 buổi * 60.000 đ/buổi=15.600.000đ

Biểu diễn: 26 người *1 ngày *100.000 đ = 2.600.000 đ
          18.200.000 

2.2         26.135.000 

 Khung sắt vuông 25 định hình bấm bạt hiflex 3.4 zem in 

hình bông mai (KT: 4m x 8m )
m² 32     150.000                4.800.000 

Trang trí

2. Kinh phí trang trí và chương trình văn nghệ khai mạc hội hoa xuân

Chương trình văn nghệ khai mạc hội hoa xuân

Phông trang trí sân 

khấu Đêm khai mạc 

Lễ hội ẩm thực, khai 

mạc chợ hoa xuâ



 Chữ Khai mạc chợ hoa xuân, họa tiết mèo, bánh chưng, 

Dán form 5ly cắt định hình (0,5x1m x 3 bộ, 1,2m x 0,8m)
m² 2       300.000                   738.000 

Bộ trụ gia cố đỡ bộ 1       1.000.000             1.000.000 

Cành mai đào giả gắn rời bộ 1       1.862.000             1.862.000 

Sân khấu Kích thước: 4m x 8m Mét 32       130.000           4.160.000 

Thuê âm thanh lớn 

+ bộ ánh sáng lớn
01 bộ x 10.000.000 đồng/bộ Đêm 1       10.000.000 10.000.000       

Thuê bàn ghế Bàn chữ nhật đại biểu ngồi + khăn bao Cái 8       150.000      1.200.000         

Thuê ghế Ghế nhựa tựa lưng + khăn bao Cái 60     15.000        900.000            

thuê ghế ghế nhựa  đỏ cho nhân dân ngồi xem cái 100   10.000        1.000.000         

Nước uống Nước uống đóng chai loại 500ml, thùng 24 chai Thùng         5         95.000 475.000            

148.150.000        

3.1 Màn hình Led
Thuê màn hình led, sân khấu chính ( KT 14m*3m =42m) và 2 

màn hình led 2 cánh gà 2 bên sân khấu ( 3m*2m*2 = 12 m) 
mét 54      1.200.000    64.800.000          

3.2
Thuê sân khấu đêm 

giao thừa
 Thuê Sân khấu 8m x 12m mét 96      150.000       14.400.000          

3.3 Thuê bàn ghế  Thuê Bàn + khăn trải cái 24      150.000       3.600.000            

3.4 Thuê ghế Thuê Ghế nệm bọc cái 100    40.000         4.000.000            

3. Chương trình văn nghệ đêm giao thừa

Phông trang trí sân 

khấu Đêm khai mạc 

Lễ hội ẩm thực, khai 

mạc chợ hoa xuâ



3.5 bộ 1        50.000.000  50.000.000          

3.6 Thuê Ghế đỏ  Thuê Ghế đỏ cái 500    10.000         5.000.000            

3.7 Nước uống Nước uống giao thừa thùng 30      95.000         2.850.000            

3.8 Hoa tươi Hoa tươi để bàn lảng 10      250.000       2.500.000            

3.9
Hoa tươi bục phát 

biểu
Hoa tươi bục phát biểu lảng 1        1.000.000    1.000.000            

4 156.947.500

Chữ Mica dán decal màu vàng uốn fom nổi 5cm, đi đèn 

Led modun 3 bóng 12V bên trong tạo ánh sáng vàng, KT: 

58cm x 120 cm 

m² 3 2.000.000 6.000.000

Nguồn đèn LED dây 12V 400W 

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Công suất: 400w

- Điện áp đầu vào: 220V/50Hz

- Điện áp đầu ra: DC 12V

Cái 4 300.000 1.200.000

Dây điện Cadivi 1.0mm, dây đôi, lõi đồng Cuộn 0,5 595.000 297.500

Băng keo đen cuộn 1 10.000 10.000

Thuê âm thanh, ánh sáng ngoài trời

Bộ cổng Khu Trung tâm hành chính huyện

4.1 Số 2024 



Nguồn đèn LED dây 12V 400W 

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Công suất: 400w

- Điện áp đầu vào: 220V/50Hz

- Điện áp đầu ra: DC 12V

Cái 6 300.000 1.800.000

Dây điện Cadivi 1.0mm, dây đôi, lõi đồng Cuộn 2 595.000 1.190.000

Băng keo đen cuộn 10 10.000 100.000

Chữ Mica màu vàng uốn fom nổi 5cm, đi đèn Led modun 

3 bóng 12V bên trong tạo ánh sáng vàng, KT: 119 cm x60 

cm 

m² 3 2.500.000 7.500.000

Nguồn đèn LED dây 12V 400W 

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Công suất: 400w

- Điện áp đầu vào: 220V/50Hz

- Điện áp đầu ra: DC 12V

Cái 4 300.000 1.200.000

Dây điện Cadivi 1.0mm, dây đôi, lõi đồng Cuộn 0,5 595.000 297.500

Băng keo đen cuộn 1 10.000 10.000

Chữ Xuân Giáp 

Thìn

4.1 Số 2024 

4.2



Mica màu vàng uốn fom nổi 5cm, đi đèn Led modun 3 

bóng 12V bên trong tạo ánh sáng vàng, KT: 0,4m x 2m = 

0.8m²

m² 0,8 2.000.000 1.600.000

Nguồn đèn LED dây 12V 400W 

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Công suất: 400w

- Điện áp đầu vào: 220V/50Hz

- Điện áp đầu ra: DC 12V

Cái 2 300.000 600.000

Dây điện Cadivi 1.0mm, dây đôi, lõi đồng Cuộn 0,5 595.000 297.500

Băng keo đen cuộn 10 10.000 100.000

Mica màu vàng uốn fom nổi 5cm, đi đèn Led modun 3 

bóng 12V bên trong tạo ánh sáng vàng, KT: 3m x 5m = 

15m2

m² 15 3.000.000 45.000.000

Nguồn đèn LED dây 12V 400W 

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Công suất: 400w

- Điện áp đầu vào: 220V/50Hz

- Điện áp đầu ra: DC 12V

Cái 2 300.000 600.000

Dây điện Cadivi 1.0mm, dây đôi, lõi đồng Cuộn 0,5 595.000 297.500

4.3
Cụm đồng tiền + 

Thỏi vàng

Bộ khung cánh 

buồm đỡ phía trong
4.4



Băng keo đen cuộn 10 10.000 100.000

Mica màu vàng uốn fom nổi 5cm, đi đèn Led modun 3 

bóng 12V bên trong tạo ánh sáng vàng, KT: 0,5m x 3m = 

1,5m²

m² 1,5 2.500.000 3.750.000

Nguồn đèn LED dây 12V 400W 

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Công suất: 400w

- Điện áp đầu vào: 220V/50Hz

- Điện áp đầu ra: DC 12V

Cái 2 300.000 600.000

Dây điện Cadivi 1.0mm, dây đôi, lõi đồng Cuộn 0,5 595.000 297.500

Băng keo đen cuộn 10 10.000 100.000

4.6 Cụm linh vật 
01 con giồng cách tân biểu tượng Giáp Thỉn 2024 (Chất 

liệu mút xốp nguyên khốn)
50.000.000

4.7 Bệ nâng linh vật: 
 Khung sắt vuông 3 mặt sàn gỗ công nghiệp trải thảm đỏ 

cao 1m - KT: 6m x 4m 
m2 24 500.000 12.000.000

4.8 Cây mai giả 

Cây được gia công bằng thân cây gỗ tự nhiên và các cành 

hoa nhựa vải cao cấp cho màu sắc hoa tươi tắn. Cây được 

gắn các bông hoa. Kích thước: cây cao 1.50m , tán rộng 

2.40m

Cây 1 6.500.000 6.500.000

4.9
Sắt gia cố cụm 

cổng 
Sắt vuông 25, vuông 3, V4 dày 1,4mm mét 100 25.000 2.500.000

4.5
Chữ Xuân Giáp 

Thìn

Bộ khung cánh 

buồm đỡ phía trong
4.4



4.10 Công thi công 

  - Chi phí  nhân công lắp đặt và tháo dỡ chữ 2024, cụm 

đồng tiền, chữ Giáp thìn (đã bao gồm các chi phí nhân 

công khác có liên quan hoàn thành cụm cổng khu TTHC 

theo ma két được duyệt)

công 22 500.000 11.000.000

4.11
Cáp, cảo, ốc siết 

cáp, dây rút 
bộ 1 2.000.000 2.000.000

5 42.340.000       

5.1 15.010.000       

Cổng UBND
Khung sắt định hình bấm bạt hiflex. Khung ngang: 1,2m x 

12m = 14.4m²
m² 14     150.000      2.160.000         

Trang trí sảnh bên 

trong Ủy ban (Khu 

vực đầu trâu)

Khung sắt (V25, dày 1.4mm) định hình bấm bạt hiflex dày 

0.34mm in nội dung chúc xuân  KT 3m x 8m 
m² 24     150.000      3.600.000         

Trang trí Phòng 

khách lớn 

Khung sắt (V25, dày 1.4mm) định hình. Cắt định hình bộ 

chữ Chúc mừng năm mới xuân Giáp Thìn năm 2024 bằng 

fom 5ly. Cành mai, đào rời cắt định hình bằng fom 5ly. 

KT: 3m x 4m 

bộ 1       7.000.000   7.000.000         

cây 50     45.000        2.250.000         

5.2 15.010.000          

Trang trí Trụ sở HDND và UBND huyện, Huyện ủy, Đoàn thể

Trụ sở HDND và UBND huyện

Cắm cờ phướn trong sân huyện Ủy

Trụ sở Huyện ủy



Cổng huyện Ủy
Khung sắt định hình bấm bạt hiflex

Khung ngang: 1,2m x 12m = 14.4m²
m² 14      150.000       2.160.000            

Trang trí sảnh bên 

trong huyện Ủy 

Khung sắt (V25, dày 1.4mm) định hình bấm bạt hiflex dày 

0.34mm in nội dung chúc xuân  KT 3m x 8m 
m² 24      150.000       3.600.000            

Trang trí Phòng 

khách lớn, 

Khung sắt (V25, dày 1.4mm) định hình. Cắt định hình bộ 

chữ Chúc mừng năm mới xuân Giáp Thìn năm 2024 bằng 

fom 5ly. Cành mai, đào rời cắt định hình bằng fom 5ly. 

KT: 3m x 4m 

bộ 1        7.000.000    7.000.000            

cây 50      45.000         2.250.000            

5.3 12.320.000          

Khung sắt định hình  bấm bạt hiflex: KT: Bảng ngang 1m x 

12m = 12m²
m² 12      150.000       1.800.000            

Bộ trụ dựng gia cố: Sắt khối hộp cáp, cảo, dựng bộ 1        3.520.000    3.520.000            

Trang trí phòng tiếp 

khách khối đoàn thể

Khung sắt (V25, dày 1.4mm) định hình. Cắt định hình bộ 

chữ Chúc mừng năm mới xuân Giáp Thìn năm 2024 bằng 

fom 5ly. Cành mai, đào rời cắt định hình bằng fom 5ly. 

KT: 3m x 4m 

bộ 1        7.000.000    7.000.000            

6 426.472.670        

Cắm cờ phướn trong sân huyện Ủy

Trụ sở khối Đoàn thể

Bộ Cổng khối đoàn 

thể

Bảo trì, sửa chữa , thay Led hư , vệ sinh đèn Led hoa sen, led hoa mai, cụm tiểu cảnh



6.1 183.983.540        

Tổng Khung 26 4.986.000    129.636.000        

* Bảo trì, sửa chữa, thay thế, vệ sinh khung hình hoa sen kích 

thước tổng thể bao gồm:

- 1 Khung hình hoa sen cách điệu 1.5x 0.8m, sắt vuông 16mm, 

mạ kẽm, dày 1,2mm,  trang trí lưới nhựa trên bìa mặt hình hoa 

sen sơn theo màu đèn

- Bên trong hình hoa sen dưới lớp lưới nhựa trải thảm dây led 

ruồi 5v – 5mm; Khung bao gồm 05 dây;  mỗi dây dài 5m; 

Hãng Senyang, Xuất xứ Trung Quốc.

- Khung của cánh hoa sen cách điệu viền LED N.C.W 5050 60 

chíp 220V, dài 15m, công suất 6400K, xuất xứ Trung Quốc.

4.986.000            

 Dây led ruồi 5v – 5mm; Khung bao gồm 07 dây;  mỗi dây dài 

5m; Hãng Senyang, Xuất xứ Trung Quốc.
Dây 7 42.000         294.000               

Bảo trì, sửa chữa, thay Led hư, vệ sinh đèn Led các tuyến đường  trang trí QL13, Khu hành chính, trục đường 

HU-UB ( 13 dây led - 22 dây nhỏ) -65%

6.1.1 Khung hoa sen



- Dây Led  N.C.W 5050 60 chíp 220V, dài 40 m, công suất 

6400K, xuất xứ Trung Quốc.
Mét 40 50.000         2.000.000            

Nguồn 12V-33A 400w ngoài trời (dùng cho led viền)

- Kích thước của nguồn: 190*115*45mm 

- Điện áp vào nguồn:  180v – 240V 

- Điện áp ra nguồn: DC 12V 

- Dòng điện ra khỏi nguồn: 0 ~ 33A 

- Công suất tối đa : 400W

- Chất Liệu tạo nên sản phẩm: Hợp kim nhôm cao cấp 

- Sử dụng trong nhà, ngoài trời có khả năng chống nước

- Nguồn vỏ nhôm ngoài trời 12V 33A sử dụng cho đèn led dây

Nguồn 1 232.000       232.000               

Nguồn LED 5V-70A-350W chống nước mưa (dùng cho led 

ruồi)

-  Thương hiệu: Chính hãng  Ming Jin – Trung Quốc

-  Model: RAIN PROOF LED POWER SUPPLY 5V-70A

-  Điện áp đầu ra: 5V (DC)

-  Điện áp đầu vào: 186-262 V (AC)

-  Dòng điện đầu ra: 70 Aampe

-  Công suất đầu ra: 350W

-  Kích thước: 225 * 120 * 56 mm

Nguồn 1 210.000       210.000               

6.1.1 Khung hoa sen



Bộ chuyển đổi nguồn từ 220v - 5V Bộ 5 90.000         450.000               

-  Nhân công:

+ Kiểm tra độ sáng, hiện trạng của các led ruồi, led viền, lưới 

đan khung, bộ nguồn chuyển đổi

+ Đan lưới led ruồi xen kẽ nhau theo hình ziczac bên trong 

khung hoa văn giữa các đèn led cũ (còn sử dụng được) và led 

mới với nhau theo hình khung hoa văn hiện có.

+ Đi lại led viền bên ngoài của các khung hoa văn, cố định 2 

mặt theo khung hoa văn theo thiết kế sẵn có, led viền theo 

màu.

+ Đấu nối các các dây đèn led với các nguồn điện thông qua bộ 

chuyển đổi nguồn

+ Tháo lắp, vệ sinh làm sạch các bộ phận của khung hoa sen. 

Khung 1 900.000       900.000               

-  Nhân công:

+ Kiểm tra độ sáng, hiện trạng của các led ruồi, led viền, lưới 

đan khung, bộ nguồn chuyển đổi

+ Đan lưới led ruồi xen kẽ nhau theo hình ziczac bên trong 

khung hoa văn giữa các đèn led cũ (còn sử dụng được) và led 

mới với nhau theo hình khung hoa văn hiện có.

+ Đi lại led viền bên ngoài của các khung hoa văn, cố định 2 

mặt theo khung hoa văn theo thiết kế sẵn có, led viền theo 

màu.

+ Đấu nối các các dây đèn led với các nguồn điện thông qua bộ 

chuyển đổi nguồn

+ Tháo lắp, vệ sinh làm sạch các bộ phận của khung hoa sen. 

Khung 1 900.000       900.000               

Tổng Khung 26 3.752.000    97.552.000          

6.1.1 Khung hoa sen

6.1.2

Khung hình cách 

điệu nối với khung 

hoa sen



* Bảo trì, sửa chữa, thay thế, vệ sinh khung hình hoa văn cách 

điệu bao gồm:

- Khung hình hoa văn cách điệu có kích thước là 1.5m x 0.8m, 

sắt vuông 16mm, mạ kẽm, dày 1,2mm;  trang trí lưới nhựa trên 

bìa mặt hoa văn.

- Bên trong hình hoa văn dưới lớp lưới nhựa trải thảm dây led 

ruồi 5v – 5mm; Khung bao gồm 6,5 dây;  mỗi dây dài 5m; 

Hãng Senyang, Xuất xứ Trung Quốc.

- Viền led dây xung quanh khung hoa văn cách điệu; sử dụng 

led viền N.C.W 5050 60 chíp 220V, dài 15m, công suất 

6400K, xuất xứ Trung Quốc.

3.752.000            

 Dây led ruồi 5v – 5mm; Khung bao gồm 11 dây;  mỗi dây dài 

5m; Hãng Senyang, Xuất xứ Trung Quốc.
Dây 11 42.000         462.000               

 Dây Led  N.C.W 5050 60 chíp 220V, dài 40m, công suất 

6400K, xuất xứ Trung Quốc.
Mét 40 50.000         2.000.000            

Nguồn LED 5V-70A-350W chống nước mưa (dùng cho led 

ruồi)

-  Thương hiệu: Chính hãng  Ming Jin – Trung Quốc

-  Model: RAIN PROOF LED POWER SUPPLY 5V-70A

-  Điện áp đầu ra: 5V (DC)

-  Điện áp đầu vào: 186-262 V (AC)

-  Dòng điện đầu ra: 70 Aampe

-  Công suất đầu ra: 350W

-  Kích thước: 225 * 120 * 56 mm

Nguồn 1 210.000       210.000               

6.1.2

Khung hình cách 

điệu nối với khung 

hoa sen



Bộ chuyển đổi nguồn từ 220v - 5V Bộ 2 90.000         180.000               

-  Nhân công:

+ Kiểm tra độ sáng, hiện trạng của các led ruồi, led viền, lưới 

đan khung, bộ nguồn chuyển đổi

+ Đan lưới led ruồi xen kẽ nhau theo hình ziczac bên trong 

khung hoa văn giữa các đèn led cũ (còn sử dụng được) và led 

mới với nhau theo hình khung hoa văn hiện có.

+ Đi lại led viền bên ngoài của các khung hoa văn, cố định 2 

mặt theo khung hoa văn theo thiết kế sẵn có, led viền theo 

màu.

+ Đấu nối các các dây đèn led với các nguồn điện thông qua bộ 

chuyển đổi nguồn

+ Tháo lắp, vệ sinh làm sạch các bộ phận của khung hoa sen. 

Khung 1 900.000       900.000               

Tổng Khung 26 1.223.300    31.805.800          

Bảo chì sửa chữa Logo hình tròn,  theo các hình cờ Đảng,  

Nước, Logo huyện…
1.882.000            

* Bảo trì, sửa chữa, thay thế, vệ sinh lo go nhiều hình bao gồm: 

Khung logo uốn hình tròn bằng sắt vuông 16mm mạ kẽm, dày 

1.2mm, chất liệu in simily phủ bìa khung, viền alu xung quanh 

khung. Bên trong khung logo chạy led âm 12v 

-  In bạt Simily hình logo thay mới 02 mặt, kích thước: 1,25m 

x 2m

m2 2,5 90.000         225.000               

6.1.2

Khung hình cách 

điệu nối với khung 

hoa sen

6.1.3

Logo hình tròn,  

theo các hình cờ 

Đảng,  Nước, Logo 

huyện…



 Thay mới led âm khung logo chạy âm khoảng 1.000 bóng led,  

tương đương 250 con led hắt cụm 4 bóng 5054 in logo 

Samsung; Chip LED: 5054 mắt LED lớn siêu sáng; Kích thước 

Module : 35×35 mm; Công suất: 0.96W / Module; Điện áp: 

12V-DC; Chống thấm nước IP 65; Góc nhìn rộng 120º. Sửa 

chữa hư 250 con x 60% = 150 con, 26 logo

Con 250 4.700           1.175.000            

Nguồn 12V-33A 400w ngoài trời (dùng cho led viền)

- Kích thước của nguồn: 190*115*45mm 

- Điện áp vào nguồn:  180v – 240V 

- Điện áp ra nguồn: DC 12V 

- Dòng điện ra khỏi nguồn: 0 ~ 33A 

- Công suất tối đa : 400W

- Chất Liệu tạo nên sản phẩm: Hợp kim nhôm cao cấp 

- Sử dụng trong nhà, ngoài trời có khả năng chống nước

- Nguồn vỏ nhôm ngoài trời 12V 33A sử dụng cho đèn led dây

Nguồn 1 232.000       232.000               

6.1.3

Logo hình tròn,  

theo các hình cờ 

Đảng,  Nước, Logo 

huyện…



-  Nhân công:

+ Nhân công sửa chữa, đấu nối led hắt bên trong, tháo gỡ các 

tấm simily, vệ sinh khung và aluminium viền.

+ Kiểm tra các led hư trong logo, tách riêng các led hư và led 

còn sử dụng tốt.

+ Lắp đặt thay thế các led mới thay cho các led hư.

+ Đấu nối lại bảng led.

+ Kiểm tra độ sáng của led cũ và led mới thay, sắp xếp bố trí 

các led cho ánh sáng đồng đều màu sắc.

+ Bấm simily in logo huyện, cờ Đảng, nước.

Logo 0,5 500.000       250.000               

Tổng Khung 26 750.000       19.500.000          

- Kết cấu bông mai:

Bông mai được uốn bằng sắt 3mm, hàn bản kẽm tạo hình bông 

mai, mỗi bông 02 tầng cánh, mỗi tầng 5 cánh, cánh hoa mai sử 

dụng chất liệu vải phi bóng màu vàng, Giữa bông gắn bóng 

đèn 3v chất liệu bằng nhựa chống nước.

1.000.000            

 Thay bóng đèn 3V hỏng: Thay các bóng đèn trong bông mai 

BULB tròn 3W: model A45N1/3W.H ( Rạng Đông) xuất sứ 

Việt Nam

cái 10 50.000         500.000               

6.1.4 Bông mai

6.1.3

Logo hình tròn,  

theo các hình cờ 

Đảng,  Nước, Logo 

huyện…



- Nhân công:

+ Tháo và kiểm tra các bóng đèn, đui đèn (chui đèn) trong 

bông mai; Kiểm tra các mối hàn tại bảng kẽm; Keo dán các 

cánh mai bị bong tróc do quá trình sử dụng, keo bị lão hoá.

+ Vệ sinh làm sạch cánh hoa mai, các mối hàn cánh mai vào 

bản kẽm thành hình 01 bông mai, vệ sinh các đui (chui đèn) 

bóng đèn trước khi lắp lại vào bông mai

+ Nhân công sửa chữa, đấu nối, hoàn thiện bông trang trí, đấu 

nối các đui đèn (chui đèn) vào bảng kẽm trong bông mai, lắp 

đặt bóng đèn cố định vào đui đèn (chui đèn); uốn lại cánh mai 

bị móp méo trong quá trình sử dụng, vận chuyển.C27

công 1 500.000       500.000               

Tổng vật tư Khung 4.557.800            

 Dây diện Cadivi lõi nhôm 1.0 x 2; 01 khung: 20m Mét 520 4.215           2.191.800            

  1 bịch bông gòn loại 1kg; 01 khung: 01 kg Kg 26 21.000         546.000               

 Chất tẩy Axeton chai 1 lít; 01 chai/khung Lít 26 70.000         1.820.000            

Tổng khung led hoa mai (65%) Khung 36 1.826.045    65.737.620          

6.1.4 Bông mai

6.1.5

Vật tư để đấu nối 

sửa chữa, vệ sinh 

các đèn led

6.2
Led hoa mai treo 

theo trụ



*Kết cấu khung bông mai đèn led treo trụ bao gồm:

- Khung bằng sắt mạ kẽm, uốn hình hoa văn cách điệu, kích 

thước 0,8m x 1,5m

- Khung gắn 04 bông hoa mai, mỗi bông mai được uốn bằng 

sắt 3mm, hàn bản kẽm tạo hình bông mai, mỗi bông 02 tầng 

cánh, mỗi tầng 5 cánh, cánh hoa mai sử dụng chất liệu vải phi 

bóng màu vàng

- Giữa mỗi bông mai gắn bóng đèn 3v chất liệu bằng nhựa 

chống nước. 

- Chạy led viền xung quanh khung hoa văn cách điệu, 12m

 - Bên trong khung phủ lưới đan đèn led ruồi nhiều màu mỗi 

khung 03 dây, mỗi dây 5m

2.809.300            

 Thay bông mai bị hư và cũ Bông 2 220.000       440.000               

 Dây led ruồi 5v – 5mm; Khung bao gồm 05 dây;  mỗi dây dài 

5m; Hãng Senyang, Xuất xứ Trung Quốc.
Dây 7 42.000         294.000               

 Dây Led  N.C.W 5050 60 chíp 220V, dài 20 m, công suất 

6400K, xuất xứ Trung Quốc.
Mét 20 50.000         1.000.000            

 Thay bóng đèn 3V hỏng: Thay các bóng đèn trong bông mai 

BULB tròn 3W: model A45N1/3W.H ( Rạng Đông) xuất sứ 

Việt Nam

cái 8 50.000         400.000               

6.2
Led hoa mai treo 

theo trụ



-  Nhân công:

+ Kiểm tra độ sáng, hiện trạng của cánh hoa mai, các mối hàn 

cánh hoa, bóng đèn 3v gắn giữa hoa mai,các led ruồi, led viền, 

lưới đan khung, bộ nguồn chuyển đổi.

+ Đan lưới led ruồi xen kẽ nhau theo hình ziczac bên trong 

khung hoa văn giữa các đèn led cũ (còn sử dụng được) và led 

mới với nhau theo hình khung hoa văn hiện có.

+ Đi lại led viền bên ngoài của các khung hoa văn, cố định 2 

mặt theo khung hoa văn theo thiết kế sẵn có, led viền theo 

màu.

+ Thay mới các bóng đèn 3v giữa các bông hoa mai bị hư

+ Đấu nối các các dây đèn led với các nguồn điện thông qua bộ 

chuyển đổi nguồn

+ Tháo lắp, vệ sinh làm sạch các bộ phận của khung led hoa 

mai.

Khung 1 500.000       500.000               

 Dây diện Cadivi lõi nhôm 1.0 x 2; 01 khung: 20 m Mét 20 4.215           84.300                 

 1 bịch bông gòn loại 1kg; 01 khung: 01 kg Kg 1 21.000         21.000                 

Chất tẩy Axeton chai 1 lít; 01 chai/khung Lít 1 70.000         70.000                 

6.3 20.800.000          

 Dây led ruồi 5v – 5mm; mỗi dây dài 5m; Hãng Senyang, Xuất 

xứ Trung Quốc. 20 dây/bộ
Dây 60      42.000         2.520.000            

6.2

Cụm tiểu cảnh đèn led khu vực hoa xuân

6.3.1
Trang  trí tiểu cảnh 

led  thác nước 3 bộ

Led hoa mai treo 

theo trụ



Nguồn LED 5V-70A-350W chống nước mưa (dùng cho led 

ruồi)

-  Thương hiệu: Chính hãng  Ming Jin – Trung Quốc

-  Model: RAIN PROOF LED POWER SUPPLY 5V-70A

-  Điện áp đầu ra: 5V (DC)

-  Điện áp đầu vào: 186-262 V (AC)

-  Dòng điện đầu ra: 70 Aampe

-  Công suất đầu ra: 350W

-  Kích thước: 225 * 120 * 56 mm

nguồn 3        210.000       630.000               

 Dây led ruồi 5v – 5mm; Khung bao gồm 120 dây;  mỗi dây dài 

5m; Hãng Senyang, Xuất xứ Trung Quốc.
Dây 120    42.000         5.040.000            

Nguồn LED 5V-70A-350W chống nước mưa (dùng cho led 

ruồi)

-  Thương hiệu: Chính hãng  Ming Jin – Trung Quốc

-  Model: RAIN PROOF LED POWER SUPPLY 5V-70A

-  Điện áp đầu ra: 5V (DC)

-  Điện áp đầu vào: 186-262 V (AC)

-  Dòng điện đầu ra: 70 Aampe

-  Công suất đầu ra: 350W

-  Kích thước: 225 * 120 * 56 mm

nguồn 2        210.000       420.000               

Dây led ruồi 5v – 5mm; Khung bao gồm 150 dây;  mỗi dây dài 

5m; Hãng Senyang, Xuất xứ Trung Quốc.
Dây 180    42.000         7.560.000            

6.3.1
Trang  trí tiểu cảnh 

led  thác nước 3 bộ

6.3.2
Trang  trí tiểu cảnh 

led trái tim

6.3.3
Bộ tiểu cảnh đường 

hầm ánh sáng



Nguồn LED 5V-70A-350W chống nước mưa (dùng cho led 

ruồi)

-  Thương hiệu: Chính hãng  Ming Jin – Trung Quốc

-  Model: RAIN PROOF LED POWER SUPPLY 5V-70A

-  Điện áp đầu ra: 5V (DC)

-  Điện áp đầu vào: 186-262 V (AC)

-  Dòng điện đầu ra: 70 Aampe

-  Công suất đầu ra: 350W

-  Kích thước: 225 * 120 * 56 mm

nguồn 3        210.000       630.000               

6.3.4
Tiền công kiểm tra 

vệ sinh gắn led

-  Nhân công:

+ Kiểm tra độ sáng, hiện trạng các dây đèn led, bộ nguồn 

chuyển đổi.

+ đấu nối các dây led vào các khung và nguồn điện

+ Tháo lắp, vệ sinh làm sạch các bộ phận của cụm tiểu cảnh

Công 8        500.000       4.000.000            

Tổng chi phí gắn đèn led lên các tuyến đường 155.951.510        

- Cáp đồng ngầm 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC. 

Dây cáp điện Cadisun
Mét 180 70.000         12.600.000          

-Dây điện cadivi CV-1.0 (7/0.52) – 450/750V (TCVN 6610-

3:2000)
Cuộn 8 488.840       3.910.720            

-Dây điện cadivi CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V (TCVN 6610-

3:2000)
Cuộn 7 671.550       4.700.850            

-Dây điện cadivi CV-2. 0 (7/0.67) – 450/750V (TCVN 6610-

3:2000)
Cuộn 6 869.990       5.219.940            

6.4

Chi phí vật tư thay 

thế, vận chuyển các 

khung led, thuê 

máy cẩu, giàn giáo, 

nhân công tháo gắn 

các khung dèn Led 

trên trục đường

6.3.3
Bộ tiểu cảnh đường 

hầm ánh sáng



 Thuê xe cẩu Tiếng 60 500.000       30.000.000          

- CB cóc BS1111TV 15A 1.5kA 2P 220V. Hãng sản xuất: 

Panasonic, Số cực 2P

Dòng điện định mức 15A

Dòng cắt ngắn mạch 1.5KA

Điện áp định mức 240VAC

Cái 45 60.000         2.700.000            

Bộ cáp treo dây đèn led bao gồm

- 03 dây cáp trên cao, cáp loại 10mm, chiều dài từ 16-18m.

- 03 cảo (tăng đưa) trên cao cố định cáp trên cao vào trụ dựng 

cố định song song với trụ đèn, ốc siết cáp.

- 01 dây cáp néo trụ (cố định trụ) với cọc cố định đóng trên 

mặt đất.

- 01 cảo (tăng đưa) cố định dây cáp néo trụ với cọc cố định 

đóng trên mặt đất.

Bô 22 1.360.000    29.920.000          

Thuê giàn giáo (03 bộ cho 1 trụ, 10.000 đồng/ngày/bộ, 15 

bộ/ngày, 20 ngày)
Bộ 300 10.000         3.000.000            

Dây rút loại dài 20 (1 bịch 80 dây) Bịch 600 7.000           4.200.000            

Băng keo đen đen dùng quấn dây điện Cây 10 70.000         700.000               

Chi phí xe vận chuyển lắp và tháo dỡ Chuyến 12 2.000.000    24.000.000          

6.4

Chi phí vật tư thay 

thế, vận chuyển các 

khung led, thuê 

máy cẩu, giàn giáo, 

nhân công tháo gắn 

các khung dèn Led 

trên trục đường



  - Chi phí  nhân công đi dây, đấu nối, lắp ráp và tháo dỡ các 

khung đèn Led lên các trụ điện, các tuyến đường hoàn thiện 

(đã bao gồm chi phí tháo dỡ cất kho và đảm bảo ktra các dây 

led đa,3 bảo an toàn và sử dụng theo yêu cầu)

Công 70 500.000       35.000.000          

7 4.000.000            

997.454.670   

6.4

Chi phí vật tư thay 

thế, vận chuyển các 

khung led, thuê 

máy cẩu, giàn giáo, 

nhân công tháo gắn 

các khung dèn Led 

trên trục đường

Chi phí tư vấn đấu thầu 

Tổng cộng
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